	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008-2009

	QUẢNG NAM
	Môn TOÁN – Lớp 12 THPT

	====
	Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề


I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)

Cho hàm số 
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình 
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có bốn nghiệm phân biệt.

Câu 2. (3,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: 
[image: image3.wmf]42
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2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy và độ dài SA gấp hai lần cạnh AB, AB= x.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo x.

b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. Tính thể tích khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó theo x.

Câu 3. (1,0 điểm)

Chứng minh rằng: 
[image: image4.wmf]22
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II. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình chuẩn:    

Câu 4.a. (2,0 điểm)
1) Tính giá trị biểu thức: 
[image: image5.wmf]1
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2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image6.wmf]1
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 tại giao điểm của nó với trục hoành.

Câu 5.a. (1,0 điểm)
Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được một thiết diện là hình vuông cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên.

2. Theo chương trình nâng cao:    

Câu 4.b. (2,0 điểm)
1) Tính giá trị biểu thức: 
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2) Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong 
[image: image8.wmf]2
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 và 
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Câu 5.b. (1,0 điểm)


Cho một hình trụ và một hình nón có cùng chung một đáy, đỉnh của hình nón trùng với tâm của đường tròn đáy của hình trụ. Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần. Chứng minh rằng tỉ số thể tích hai phần đó là không đổi. 
=====Hết=====

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009-2010

	QUẢNG NAM
	Môn TOÁN – Lớp 12 THPT

	====
	Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề


I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)


Cho hàm số 
[image: image10.wmf]42
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2) Xác định tham số m để phương trình 
[image: image11.wmf]42
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có hai nghiệm phân biệt.

Câu 2. (3,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: 
[image: image12.wmf](
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2) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB bằng a. Các cạnh bên SA, SB, SC tạo với đáy một góc 600.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp S.ABC.

Câu 3. (1,0 điểm)


Cho 
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 và 
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. Tính giá trị biểu thức: 
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II. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình chuẩn:    

Câu 4.a. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 
[image: image16.wmf]21
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2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image17.wmf]32
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 trên đoạn 
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Câu 5.a. (1,0 điểm)
Cho khối nón có bán kính đáy 
[image: image19.wmf]12
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, góc ở đỉnh 
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. Tính diện tích xung quanh và thể tích khối nón đã cho.

2. Theo chương trình nâng cao:    

Câu 4.b. (2,0 điểm)
1) Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số: 
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2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
[image: image23.wmf]3
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Câu 5.b. (1,0 điểm)


Cho một hình nón đỉnh S, đường cao SO. Gọi M, N là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến MN bằng a, góc 
[image: image24.wmf]·
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 bằng 600. Đường sinh tạo với đáy một góc 300 . Tính diện tích xung quanh của hình nón theo a 

=====Hết=====

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010-2011

	QUẢNG NAM
	Môn TOÁN – Lớp 12 THPT

	====
	Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề


I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)


Cho hàm số 
[image: image25.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2) Sử dụng đồ thị (C), biện luận tham số m số nghiệm của phương trình:
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30

xxm

-+=


Câu 2. (2,0 điểm)

1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
[image: image27.wmf]21
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 trên đoạn 
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2) Giải phương trình 
[image: image29.wmf]95.360

xx

-+=

 

Câu 3. (2,0 điểm)


Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao h, góc giữa mặt bên và đáy là 
[image: image30.wmf]j

.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo 
[image: image31.wmf]j

và h.

b) Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
II. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình chuẩn:    

Câu 4.a. (2,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: 
[image: image32.wmf]3
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2) Giải phương trình:
[image: image33.wmf]333
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Câu 5.a. (1,0 điểm)
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.

2. Theo chương trình nâng cao:    

Câu 4.b. (2,0 điểm)
1) Hãy biểu diễn 
[image: image34.wmf]5
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 theo a, b. Với 
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2) Giải phương trình 
[image: image36.wmf]2
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Câu 5.b. (1,0 điểm)


Cho một hình trụ và một hình nón có cùng chung đáy, đỉnh của hình nón trùng với tâm đường tròn đáy của hình trụ. Biết chiều cao của hình trụ bằng 
[image: image37.wmf]21

và diện tích xung quanh của hình nón bằng 
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. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích khối trụ đã cho. 

=====Hết=====
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